
STT NGÀY SINH SBD PHÒNG Ghi chú
1 Nguyễn Lê Bảo An 24/11/2011 A002 1
2 Huỳnh Nguyễn Phương Anh 03/11/2011 A015 1
3 Nguyễn Trâm Anh 30/04/2011 A016 1
4 Phan Thị Bảo Anh 23/12/2011 A017 1
5 Trần Lê Ngọc Anh 16/06/2011 A018 1
6 Đào Nguyễn Quốc Bảo 31/05/2011 A041 2
7 Võ Hoàng Châu 21/06/2011 A047 2
8 Dương Phan Minh Đức 25/10/2011 A069 3
9 Lê Văn Đức 16/05/2011 A070 3

10 Trần Ngọc Mỹ Dung 17/05/2011 A072 3
11 Hoàng Quỳnh Giang 03/11/2011 A078 3
12 Nguyễn Thị Mai Hương 31/07/2011 A124 4
13 Đinh Khánh Huy 12/03/2011 A128 4
14 Trần Phúc Huy 21/10/2011 A129 4
15 Vương Nguyễn Vũ Khánh 20/07/2011 A167 6
16 Trương Đình Khuê 11/12/2011 A183 6
17 Đặng Anh Kiệt 31/05/2011 A186 6
18 Lê Huỳnh Hoàng Lan 20/06/2011 A195 7
19 Lê Hoàng Bảo Linh 08/05/2011 A199 7
20 Nguyễn Lưu Khánh Linh 22/08/2011 A200 7
21 Nguyễn Tấn Lộc 31/08/2011 A207 7
22 Tô Tiến Luân 31/08/2011 A215 7
23 Nguyễn Lâm Gia Minh 10/09/2011 A225 7
24 Nguyễn Lý Khải Minh 27/01/2011 A226 7
25 Nguyễn Lê Thành Nam 29/03/2011 A238 8
26 Đoàn Thị Kim Ngân 13/07/2011 A244 8
27 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 20/10/2011 A245 8
28 Trương Sĩ Nghị 19/07/2011 A259 9
29 Đặng Nguyễn Thanh Ngọc 12/08/2011 A262 9
30 Nguyễn Nhã Như Ngọc 05/01/2011 A263 9
31 Nguyễn Vũ Thảo Nguyên 08/12/2011 A269 9
32 Lê Nguyễn 09/05/2011 A276 9
33 Nguyễn Quỳnh Nhi 19/05/2011 A281 9
34 Nguyễn Hoàng Phúc 30/09/2011 A311 10
35 Phạm Trần Hoàng Phương 09/12/2011 A328 11
36 Phạm Minh Quân 13/09/2011 A335 11
37 Lê Viết Đức Tâm 12/02/2011 A350 11
38 Huỳnh Duy Tân 18/07/2011 A353 11
39 Dương Minh Thành 27/07/2011 A356 12
40 Bùi Hoàng Đức Tiến 20/11/2011 A379 12
41 Nguyễn Trần Ngọc Trân 28/10/2011 A393 13
42 Trần Ngọc Bảo Trân 04/11/2011 A394 13
43 Nguyễn Phan Quang Triệu 18/06/2011 A406 13
44 Nguyễn Hồng Phương Trinh 12/03/2011 A407 13
45 Dương Văn Tuấn 07/03/2011 A420 14
46 Phạm Anh Tuấn 06/05/2011 A421 14
47 Lê Minh Uyên 11/12/2011 A432 14
48 Đinh Thảo Vy 07/08/2011 A448 14
49 Lâm Nguyễn Phương Vy 05/08/2011 A449 14
50 Phạm Yến Vy 26/06/2011 A450 14
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51 Phạm Lê Hoàng Yến 10/12/2011 A469 15
52 Lê Đức Hiếu 04/05/2011 A477 15
53 Nguyễn Diệp Bích Tuyền 03/07/2011 A478 15


